
SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

1 Hồ Minh Tùng 06/02/2002 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2 Đàm Thị Danh Hằng 05/08/2001 1 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

3 Nguyễn Thị Minh Thúy 02/01/2002 1 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

4 Phan Thị Yến 12/07/2002 1 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 La Thị Thu Hường 16/08/2002 1 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Trần Thị Diễm Châu 26/04/2002 1 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

7 Điểu Phong 03/09/2001 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

8 Nguyễn Thế Tân 24/09/2001 1 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

9 Lê Thị Hồng Nhung 19/04/2002 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Cao Thị Thùy Linh 03/01/1998 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Châu Yến Nhi 06/11/2002 1 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Nguyễn Thị Phương Chi 25/12/1999 1 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

1 Dương Văn Nguyên 20/11/2002 2 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

2 Thân Thị Kim Tho 30/08/1999 2 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

3 Nguyễn Minh Trí 05/02/2002 2 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Lê Thị Hiền 17/11/2002 2 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Bùi Thị Ngọc Linh 17/08/2002 2 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

6 Phạm Đình Chương 01/03/2002 2 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
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 TỪ NHÓM 1 - NHÓM 4: SINH VIÊN ĐẠT LOẠI GIỎI (7h30 Tập trung tại hồi Trường Lầu 6 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

7 Nguyễn Trường Thịnh 09/11/2002 2 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

8 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/07/2002 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Văn Thị Cẩm Bình 27/11/2001 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Đỗ Anh Tú 16/01/2000 2 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nông Quang Thái 06/12/2002 2 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Lê Nguyễn Huy Vũ 15/02/2002 2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Trần Thị Mỹ Linh 11/11/2002 3 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

2 Bàn Thị Kim Chi 19/04/2002 3 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

3 Huỳnh Thị Cẩm Tú 17/02/2001 3 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Lê Trọng Hữu 30/11/2002 3 CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

5 Nguyễn Thanh Mai 27/11/2001 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Hồ Thị Hồng Nhung 15/09/2002 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Lưu Thị Thu Thảo 19/12/2002 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Đoàn Lê Tuấn Hải 22/11/2002 3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Vi Thị Hoài Thương 25/10/2002 3 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Lê Thị Kim Ngân 14/08/1998 3 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/01/2002 3 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Phùng Thị Nhàn 01/11/2002 3 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

1 Nguyễn Tiến Hoàn Nguyên 27/08/2002 4 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

2 Nguyễn Vũ Bảo Nhi 08/09/2001 4 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

3 Cái Ngọc Long 04/09/2000 4 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

4 Lưu Thị Thanh Kiều 19/12/2002 4 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

5 Đàm Thị Thanh An 09/06/2002 4 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Nguyễn Thị Minh Khuê 17/04/2002 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

7 Nguyễn Thị Kim Nhung 19/07/2001 4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Huỳnh Thị Lin Đa 1997 4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Bùi Tiến Thụy 09/01/1997 4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/03/2002 4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Hồ Tùng Linh 01/06/1999 4 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Hoàng Thị Thanh Vy 22/07/2002 4 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

13 Huỳnh Tấn Trình 10/10/2001 4 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1 Nguyễn Thị Minh Thư 09/12/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

2 Đỗ Thị Linh Kha 30/03/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

3 Phạm Thị Mỹ Xuyến 13/08/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

4 Nguyễn Thị Mai Trinh 26/12/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

5 Bùi Thị Mỹ Ngân 16/06/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

6 Nguyễn Thị Yến 19/12/2001 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

7 Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/06/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

8 Đoàn Thị Thúy Ngọc 28/03/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

9 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/12/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

10 Nguyễn Phương Thảo 09/08/2001 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

11 Nguyễn Thị Thúy Kiều 20/10/2001 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

12 Nguyễn Thị Diễm My 22/06/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

13 Nguyễn Ngọc Bích 17/10/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM (8h30 Tập trung tại Phòng A503 Lầu 5 Khu A )



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

14 Huỳnh Thị Hàm Yên 08/11/2000 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

15 Hoàng Thị Hiền Lương 12/07/2002 5 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

1 Trần Thị Kim Ngọc 01/01/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/10/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

3 Lê Thị Hồng Thi 30/04/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

4 Trần Ngọc Thuận 26/05/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

5 Phạm Thị Diên 23/04/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

6 Võ Thị Minh Ngọc 07/06/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

7 Lê Thị Thanh Nhàn 01/10/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

8 Nguyễn Thị Thùy Quyên 04/01/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

9 Huỳnh Hồng Thắm 15/10/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

10 Đoàn Ngọc Hân 09/10/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

11 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/01/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

12 Huỳnh Thị Kim Phi 18/07/2002 6 CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

13 Vương Thị Tô Hoài 26/05/2002 6 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

14 Đặng Thị Hương Nhi 02/03/2002 6 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/04/2001 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2 Nguyễn Trung Trực 02/03/2001 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

3 Lương Trần Gia Đại 10/11/2002 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

4 Hà Hữu Đan 29/03/2001 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

5 Đinh Minh Thành 01/02/2001 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

6 Hồ Đức Thắng 02/01/2000 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (8h30 trung tại Phòng A503 - Lầu 5 Khu A )



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

7 Nguyễn Thanh Tâm 03/04/2002 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

8 Nguyễn Chí Bảo 23/01/2002 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

9 Huỳnh Thanh Tùng 04/01/2002 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

10 Đặng Công Khánh 24/05/2001 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

11 Mai Trường Sơn 30/11/2001 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

12 Nguyễn Đặng Mạnh Phố 25/11/2002 7 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1 Lê Thành Chiến 29/10/2001 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2 Trần Anh Kiệt 10/11/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

3 Nguyễn Văn Hiếu 24/09/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

4 Nguyễn Thanh Sang 03/01/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

5 Phùng Minh Long 29/11/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

6 Nguyễn Hoài Nam 28/08/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

7 Nguyễn Tấn Hoài Đức 03/02/1997 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

8 Phạm Anh Văn 01/03/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

9 Tô Ngọc Việt 27/08/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

10 Trần Xuân Bình 15/10/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

11 Đặng Nguyễn Thái Hòa 23/09/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

12 Phan Trọng Phúc 09/10/2002 8 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1 Hoàng Văn Mười 15/05/2001 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2 Lê Cao Minh Tới 20/05/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

3 Trương Hoài Phong 30/12/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

4 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/11/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

5 Nguyễn Nhất Định 30/05/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

6 Lê Hoàng Hùng 27/06/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

7 Nguyễn Trung Quân 18/12/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

8 Mai Trung Vũ 25/04/2001 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

9 Nguyễn Hữu Tài 17/10/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

10 Trần Quốc Cường 26/10/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

11 Nguyễn Duy Khương 06/03/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

12 Nguyễn Văn Bình 02/02/2001 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

13
Phan Nguyễn Ngọc Trung 03/03/2002 9 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1 Phạm Thị Nga 11/09/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

2 Thông Yến Mi 10/12/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

3 Nguyễn Hồng Thắm 02/11/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

4 Lê Thị Thanh Thư 30/01/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

5 Võ Lê Thúy Phương 18/02/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

6 Phạm Thị Ngọc Huyên 13/08/2000 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

7 Lê Thị Hồng Thắm 03/02/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

8 Nguyễn Thị Thùy An 20/02/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

9 Phan Thị Búp 06/05/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

10 Nguyễn Thị Lệ Hằng 05/03/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

11 Nguyễn Thị Lệ Hà 05/03/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

12 Trương Nguyễn Diễm Thùy 30/09/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

13 Đào Văn Duy Thanh 06/10/2001 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THỜI TRANG (8h30 Tập trung tại Phòng A501 Lầu 5 Khu A )



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

14 Trương Đặng Ý 08/01/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

15 Huỳnh Thương Thắm 08/07/2002 10 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

16 Phạm Thanh Trí 10/03/2002 11 CÔNG NGHỆ MAY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

1 Nguyễn Thị Bích Trâm 28/02/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

2 Lê Thị Mỹ Duyên 07/04/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

3 Nguyễn Hữu Tài 25/01/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

4 Hà Minh Nguyệt 28/05/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

5 Vũ Thị Mỹ Hằng 28/03/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

6 Vương Nguyễn Quỳnh Hương 18/09/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

7 Võ Hồng Nhung 19/12/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

8 Nguyễn Thị Thùy Trâm 02/06/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

9 Trần Thị Hoài My 07/01/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

10 Đỗ Đức Lộc 03/02/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

11 Mai Thị Phương Thoa 16/06/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

12 Trần Thị Mỹ Chung 03/10/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

13 Phạm Thị Thùy Anh 18/12/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

14 Nguyễn Thị Cẩm Luyến 18/05/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

15 Lê Thanh Nhất 02/01/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

16 Lê Thị Hồng Nhung 30/04/2002 11 CÔNG NGHỆ DA GIÀY CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/06/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

2 Trần Ngọc Phấn 16/09/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

3 Nguyễn Thị Thái Hà 30/08/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

KHOA NGOẠI NGỮ (8h30 Tập trung tại Phòng A502 Lầu 5 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

4 Trần Thị Trúc Linh 19/02/2000 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

5 Phan Xuân Khương 26/11/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

6 Phạm Như Hoa 08/10/2000 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

7 Lê Thị Hoàng Kim 03/12/1998 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

8 Huỳnh Gia Huy 01/02/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

9 Nguyễn Thị Kiều Oanh 05/02/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

10 Trịnh Thị Na 26/10/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Phạm Thị Minh Ngọc 29/01/2000 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Nguyễn Thị Hồng 04/06/2002 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

13 Phạm Thị Giang 16/04/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

14 Lê Minh Tâm 13/06/2001 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

15 Nguyễn Bích Ngọc 14/01/2000 12 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

1 Thái Thị Như Ý 25/10/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

2 Trần Ngọc Thảo Duyên 12/12/1999 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

3 Võ Ngọc Nhã Quyên 20/04/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

4 Tài Thị Hàm Hương 07/02/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

5 Bùi Ngọc Vân Nhi 12/01/2000 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

6 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 23/09/2000 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

7 Huỳnh Thị Hồng Thảo 13/03/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

8 Trịnh Thị Tường Vi 25/10/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

9 Dương Thị Minh Hiếu 01/11/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

10 Dương Thị Phúc Nguyên 20/02/2000 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Phan Văn Sáng 07/10/2001 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

12 Hoàng Thị Hằng 05/09/2000 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

13 Võ Thị Ái Quỳnh 09/10/2002 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

14 Nguyễn Thị Thanh Phương 05/09/2002 13 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

15 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/11/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

1 Trần Thị Kim Cúc 19/11/2000 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

2 Lê Thị Hồ Ái 08/08/2000 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

3 Võ Thùy Mỹ Phúc 03/04/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

4 Trần Thảo Nguyên 07/07/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

5 Đinh Thị Kiều Diễm 25/01/2000 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

6 Lê Trần Linh Đan 13/03/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

7 Mai Thị Ngọc Chi 05/01/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

8 Nguyễn Thanh Thúy Duy 23/12/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

9 Đinh Thị Mỹ Oanh 14/08/2000 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

10 Võ Thị Ngọc Yến 28/09/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

11 Huỳnh Thị Mỹ Trâm 16/12/2002 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

12 Huỳnh Thị Mỹ Trinh 04/08/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

13 Quách Thị Thu Sang 27/09/1996 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

14 Dương Thị Ánh Tuyết 06/01/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

15 Nguyễn Thị Kim Chi 23/07/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

16 Trịnh Thị Hoàng Vy 10/10/2001 14 TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ

1 Nguyễn Kim Phương 06/05/2000 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

2 Nguyễn Kiều Linh 10/02/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (8h30 Tập trung tại Phòng A506 Lầu 5 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

3 Trần Thị Mỹ Phú 10/06/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/05/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Thiều Mai Anh Đào 04/11/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Cao Thị Thu 08/01/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

7 Huỳnh Thị Ngọc Tâm 21/03/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

8 Lê Thị Quỳnh Như 27/05/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

9 Đinh Thị Phương Quyên 26/02/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

10 Huỳnh Thị Tài Linh 13/11/2001 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

11 Đào Như Yến 03/02/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

12 Lê Phạm Kiều Trinh 14/07/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

13 Nguyễn Quỳnh Trang 16/12/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

14 Trần Thị Quỳnh Như 06/01/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

15 Nguyễn Thị Nhung 31/08/2002 15 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

1 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 05/10/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

2 Trần Vinh Phông 10/03/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

3 Nguyễn Thị I Pha 30/07/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 19/03/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Trần Nguyễn Quỳnh Như 05/09/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Trần Nguyễn Quỳnh Hoa 05/09/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

7 Phạm Thị Ái Thảo 22/06/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

8 Trần Thị Kiều Quyên 07/12/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

9 Hoàng Bích Ngọc 26/09/2000 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

10 Nguyễn Thị Hồng Lê 15/08/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

11 Lê Thị Mỹ Duyên 24/09/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

12 Trương Thị Yến Linh 15/09/2001 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

13 Nguyễn Thu Nguyệt 02/05/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

14 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 27/03/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

15 Trần Ngọc Băng 20/06/2002 16 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

1 Nguyễn Thị Thiên Thanh 05/06/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

2 Bá Thị Tuyết Mai 15/04/2001 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

3 Nguyễn Thị Hồng Cúc 04/09/2001 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Phạm Khánh Nhân 10/07/2001 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Trần Thị Kim Nhung 16/09/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Nguyễn Thị Thùy Hiếu 02/09/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

7 Nguyễn Thị Kim Uyên 06/02/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

8 Phạm Thị Minh Hiền 21/06/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

9 Phan Thị Minh Trang 24/11/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

10 Hoàng Thị Ánh Tuyết 06/10/1999 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

11 Nguyễn Thị Thuận Biên 12/11/2001 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

12 Đoàn Thị Diễm Ly 03/12/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

13 Từ Ngọc Mỹ Uyên 27/11/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

14 Lư Minh Quang 21/07/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

15 Võ Kim Minh Nguyệt 26/10/2002 17 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

1 Trần Mộng Trinh 11/02/2001 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

2 Nguyễn Thị Như Ý 06/06/2001 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

3 Đào Thùy Trang 22/02/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

4 Lê Thị Huyền Trâm 15/03/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Nguyễn Thị Minh Trâm 09/02/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Lê Thị Ngọc Anh 20/09/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

7 Hồ Thị Ngọc Thanh 17/03/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

8 Võ Hoàng Ngân 20/07/2001 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

9 Trần Thị Ngọc Thắm 25/01/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

10 Phạm Thị Thu Phương 20/03/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

11 Trần Thị Mỹ Diệu 01/09/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

12 Đỗ Thị Thanh Quế 02/05/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

13 Trần Phú Sang 26/02/2001 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

14 Trương Thị Xuyến 20/08/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

15 Trần Thị Xuân Tầm 20/08/2002 18 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/01/2001 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/02/2000 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

3 Phạm Thị Như Quỳnh 30/04/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Lê Thị Yến Như 30/10/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Hà Thị Thanh Vân 16/04/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Hồ Nguyễn Thảo Vy 12/04/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

7 Võ Thị Minh Anh 20/04/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

8 Lê Thị Thúy Uyên 26/09/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

9 Dương Thị Thủy Tiên 16/09/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

10 Mai Thị Hồng Lanh 10/05/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

11 Võ Thùy Linh 20/12/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

12 Hà Mỹ Linh 25/05/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

13 Lê Tú Viên 29/04/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

14 Tào Ngọc Tú Như 22/05/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

15 Nguyễn Thị Mỹ Kim 30/09/2002 19 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

1 Thái Thị Ngọc Như 15/08/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

2 Huỳnh Nguyễn Vỏ Phương 01/04/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

3 Nguyễn Thị Hoài Thu 28/11/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

4 Nguyễn Thị Phương Mai 10/06/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

5 Nguyễn Thị Bảo My 17/04/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

6 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/10/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

7 Đào Thị Thanh Nữ 25/05/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

8 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/04/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

9 Nguyễn Thị Lệ Thủy 29/08/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

10 Trần Thị Thùy Trang 01/02/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

11 Ung Thị Nhi Khoa 12/03/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

12 Trần Ngọc Trâm 23/07/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

13 Huỳnh Mỹ Huy 19/10/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

14 Trần Dung Mỹ Hương 25/10/2000 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

15 Nguyễn Đào Quỳnh Như 03/09/2002 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

16 Nguyễn Thị Hồng Loan 17/10/2000 20 KẾ TOÁN KẾ TOÁN - TCNH

1 Trần Thị Hương Trầm 23/05/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

2 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 27/08/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 25/10/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

4 Trần Thị Ngọc Diễm 11/10/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

5 Nguyễn Hồng Quân 15/12/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

6 Nguyễn Minh Tân 22/05/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

7 Vương Đức Huy 15/07/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

8 Tạ Văn Trung 12/11/2001 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

9 Bùi Hoài Nguyệt Linh 18/12/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

10 Huỳnh Chí Bảo 27/07/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

11 Nguyễn Thị Bích Hảo 10/04/2002 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

12 Hồ Thị Nga 02/07/2001 21 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

1 Lê Phạm Kiều Trâm 14/07/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

2 Trần Thị Thu Hiền 13/06/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

3 Lê Thị Xuân Xinh 23/03/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

4 Trần Thị Thu Thủy 08/06/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

5 Trần Thị Phương Dung 20/07/2001 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

6 Lê Yến Nhi 12/10/2000 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

7 Hoàng Thị Yến Nhi 03/06/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

8 Lư Bình Thuật 12/11/2000 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

9 Võ Thị Mỹ Hạnh 12/12/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

10 Dương Vũ Trà My 20/04/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

11 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/01/2002 22 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KẾ TOÁN - TCNH

1 Phan Văn Tấn Thiện 12/12/1999 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2 Kiều Thị Tuyết Nhi 12/12/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (8h30 Tập trung tại Phòng A505 Lầu 5 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

3 Nguyễn Thị Xuân Hòa 30/05/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4 Nguyễn Điền Anh Việt 09/09/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5 Lê Huy Vũ 21/04/2000 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6 Hồ Ngọc Toàn 24/03/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7 Nguyễn Thị Vu Mỹ 02/07/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8 Trần Minh Mẫn 19/10/2001 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

9 Phan Bùi Anh Kha 22/06/2001 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10 Nguyễn Hoàng Uyển Nhi 03/11/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11 Mai Khánh Duy 01/11/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12 Trần Thị Tuyết Hoa 17/07/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13 Trần Thị Thùy Phương 17/07/2001 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14 Ngô Thị Ngọc Thanh 14/09/2002 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Phan Thị Thanh Quy 21/05/2002 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2 Lê Thị Thanh Thảo 24/06/2002 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3 Võ Thị Hoàng Oanh 20/05/2002 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4 Hồ Thị Thu Trang 29/01/2002 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5 Trần Nguyên Vũ 06/02/2001 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6 Phan Tấn Đức 07/06/2001 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7 Nguyễn Hoàng Dũng 29/01/2002 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8 Trần Nhật Hoàng 07/10/2000 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

9 Trần Thị Yến Nhi 02/10/2002 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10 Lương Thị Thùy 27/02/2001 24 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11 Lữ Thanh Tâm 14/11/1999 24 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

12 Trương Anh Vin 08/07/2001 24 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Nguyễn Thành Ca 24/12/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

2 Trần Chí Dũng 27/12/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

3 Lương Ngọc Phát 12/07/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

4 Hồ Kim Trung Hiếu 05/05/1999 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

5 Từ Hiệp Hoàng 18/11/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

6 Hồ Hữu Minh Đạt 13/08/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

7 Đào Văn Anh 25/03/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

8 Nguyễn Hùng Mạnh 14/06/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

9 Trần Vĩnh Khéo 01/09/2001 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

10 Ninh Đắc Dương 30/12/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

11 Võ Minh Vương 07/02/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

12 Trần Minh Quang 22/05/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

13 Phạm Quốc Thắng 06/11/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

14 Phạm Thành Hậu 13/05/2002 25 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

1 Hồ Sĩ Mến 14/03/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

2 Lê Thanh Sang 18/10/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

3 Lê Văn Thức 25/08/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

4 Hồ Tuấn Kiệt 27/08/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

5 Nguyễn Bảo Huy 27/08/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

6 Nguyễn Xuân Vĩ 23/02/2000 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

7 Nguyễn Đức Hiếu 23/10/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

KHOA CƠ KHÍ (09h45 Tập trung tại Phòng A506 Lầu 5 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

8 Phạm Đang Trường 15/04/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

9 Phạm Vũ Trường 21/08/2001 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

10 Đỗ Anh Nhựt 16/04/2001 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

11 Nguyễn Minh Tuấn 06/01/2002 26 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ KHÍ

12 Phạm Quốc Huy 14/07/2001 26 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CƠ KHÍ

13 Đặng Văn Thuận 15/04/2001 26 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CƠ KHÍ

14 Trần Quốc Duy 06/11/2001 26 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CƠ KHÍ

15 Phạm Công Lân 29/01/1998 26 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CƠ KHÍ

1 Nguyễn Tấn Đạt 14/09/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

2 Đặng Đức Việt Chánh 20/04/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

3 Nguyễn Giang Sơn 10/07/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

4 Vương Công Tuyền 29/10/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

5 Nguyễn Duy Khánh 17/02/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

6 Lê Minh Lượng 10/05/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

7 Nguyễn Văn Tình 30/04/2001 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

8 Nguyễn Hoàng Quân 22/02/1999 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

9 Huỳnh Văn Nguyên 29/10/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

10 Bùi Tấn Duy 17/01/2002 27 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ CƠ KHÍ

1 Võ Thanh Hoàng 24/08/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

2 Phạm Nguyễn Tiến Sỷ 07/10/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIÊN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3 Vi Phú Thịnh 30/11/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIÊN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

4 Trần Ngọc Quý 08/06/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (8h30 Tập trung tại Phòng A505 Lầu 5 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

5 Nguyễn Tiểu Yến 09/08/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6 Lê Thị Thúy Nhi 26/04/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

7 Trần Thanh Ngân 22/06/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

8 Phạm Hạ Vân Thùy 17/05/2001 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

9 Mai Thị Thêm 16/02/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

10 Nguyễn Trúc Duy 05/07/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

11 Hồ Duy Đông 05/07/2001 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

12 Nguyễn Thanh Nghiệp 26/10/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

13 Nguyễn Thanh Huy 01/02/2001 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

14 Võ Thị Quế Ngân 10/08/2002 28 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

1 Nguyễn Lê Hoài Vũ 06/07/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

2 Lê Trần Quang Huy 05/11/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3 Nguyễn Đình Hoàng 05/02/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

4 Bùi Văn Duy Tân 08/12/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

5 Nguyễn Tuấn Kiệt 23/12/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6 Lê Viết Đặng 17/01/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

7 Nguyễn Công Thạnh 06/11/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

8 Nguyễn Hoàng Nhựt Trường 08/03/2001 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

9 Kiều Văn Trọng 26/10/2001 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

10 Nguyễn Phi Hùng 24/06/2002 29 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

11 Nguyễn Minh Cung 14/08/2002 29 CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

12 Lê Trương Nhật Kha 01/10/2001 29 CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

13 Nguyễn Văn Tân 02/05/2002 29 CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

1 Nguyễn Văn Thắng 24/12/2001 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

2 Lê Văn Sang 19/05/2001 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3 Lê Phi Luân 08/07/2002 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

4 Hồ Trung Nhật 20/08/2002 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

5 Hồ Trung Tín 27/08/2000 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6 Cao Hải Đăng 12/06/2002 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

7 Phạm Quốc Tuấn 28/01/2002 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

8 Nguyễn Trường Giang 02/09/2002 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

9 Nguyễn Anh Mỹ 17/01/2000 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

10 Phan Minh Vương 12/11/2001 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

11 Tạ Trung Nguyên 06/04/2002 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

12 Nguyễn Việt Thành 11/01/2001 30 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

1 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/03/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Dương Xuân Thọ 25/05/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Ngọc Minh Thư 23/02/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Hồ Ngọc Phương Uyên 19/07/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Hồ Thị Thanh Thương 20/08/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Lân Kim Tân Khoa 05/07/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Kim Hiếu 25/05/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/02/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Kiều Diễm 13/05/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Bùi Thị Thúy An 26/07/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ( 9g45 Tập trung tại Phòng 501, 502, 503, 505 Lầu 5 Khu A)



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

11 Trần Quốc Kiệt 28/10/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Thị Hồng Dung 27/05/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Hồ Phương Thảo 25/01/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Dương Thị Diễm My 09/03/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Minh Tâm 13/02/2002 31 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Vũ Thị Minh Nguyệt 21/06/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Tiến Nam 22/02/2000 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Võ Thị Ngọc Tuyến 25/03/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Ma Văn Thái 09/05/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Đặng Thị Thu Hằng 25/01/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Hồng Như 06/06/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Lê Thị Thanh Phương 06/09/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Mỹ Chi 20/11/2001 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Lê Đỗ Xuân Quỳnh 26/07/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Lê Đỗ Phương Quỳnh 26/07/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Tường Vi 26/09/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Phan Trung Hậu 27/10/2001 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Trần Thị Thúy Diễm 30/08/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Kim Cương 02/09/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Thiết 25/06/2002 32 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Phạm Thị Mỹ Na 10/11/2001 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Như Lan 18/07/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Hồ Thị Ý Nhi 23/09/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
SINH

NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

4 Huỳnh Phương Hoài Linh 20/08/2001 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Lệ 06/02/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Bùi Thị Vĩnh Trinh 10/01/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Lê Thái Anh Thư 21/05/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Đoàn Nguyễn Minh Thư 11/12/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/02/2000 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Vũ Lê Như Hiền 06/02/2000 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Phạm Thị Kim Chi 04/11/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Lê Ngọc Huyền 15/04/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Thị Thu Ngân 04/12/2001 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/06/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Võ Thị Thu Hà 16/10/2002 33 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Kim Ánh 07/11/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Mơ 29/09/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thành Đạt 28/03/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Lê Thị Kim Chi 30/10/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Đoàn Thị Kim Ngân 02/12/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Bùi Thanh Huệ 31/10/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thái Phương Anh 07/09/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Hoàng Thị Liên 03/07/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/03/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Đỗ Thị Kim Lịnh 30/12/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Bùi Thị Nhã 17/04/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
NGÀY 
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NHÓM NGÀNH HỌC KHOA

12 Lê Thị Thanh Trúc 30/08/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Phan Thu Phương 07/10/2001 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Trần Thị Mỹ Linh 09/02/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Văn Khánh 14/05/2002 34 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Vũ Thị Thảo 22/09/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Vũ Thị Ngọc Giang 17/03/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Lê Thị Ngọc Ánh 16/04/2000 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Cao Thị Hồng Linh 10/04/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Phạm Thị Thu Bích 15/02/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Thị Kim Cương 27/02/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Lê Thị Hương Giang 21/04/2001 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Lê Thanh Trà 19/05/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Lê Trung Nguyên 09/05/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Phạm Thị Ngọc Như 27/09/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Võ Thị Luyến 02/03/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Phan Thị Ngọc Mai 26/02/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Tô Phạm Ngọc Hậu 02/09/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Hoàng Thị Hoa 11/03/2001 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Hoàng Anh Thư 04/06/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Trần Thị Lệ Quyên 14/11/2002 35 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Lê Thị Trúc Phương 13/06/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Phạm Thị Hồng Nhung 08/03/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Trần Nhật Đoan 12/01/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH



SỐ TT TÊN SINH VIÊN
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4 Lê Đỗ Minh Thư 08/06/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Ngô Ngọc Hân 04/12/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Cáp Thanh Cảnh 03/05/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Loan 21/09/2001 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Võ Thị Kim Thơm 20/09/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/05/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Phan Thị Tường Vy 15/04/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Lương Diễm Thúy Phương 10/05/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Trúc Ly 02/04/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Thu Thảo 26/06/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Huỳnh Thị Hoa 22/10/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/05/2002 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Huỳnh Võ Mỹ Hằng 21/09/2001 36 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Cao Thị Bảo Trâm 28/05/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Đặng Hồng Nhơn 01/07/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Đoàn Minh Trí 25/12/2000 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Nhật Thủy 25/06/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Phạm Thị Đào 17/09/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Hoàng Phương 19/10/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Trương Ngọc Diệp 16/05/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Dương Thị Kim Yến 30/11/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Phạm Thị Hằng 13/01/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/02/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH
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11 Trần Ngọc Mỹ Trinh 29/04/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Hồ Thị Thúy Việt 05/10/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Linh Nhi 16/11/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Phạm Yến Nhi 28/04/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Trần Lệ Ngân 21/10/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Nguyễn Thị Ngọc Phương 04/01/2002 37 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Bùi Thị Như Bình 01/01/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Đặng Thị Như Sinh 14/10/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Kiều Vi 17/09/2001 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Hoàng Như Quỳnh 23/08/2001 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Lưu Kim Châu 28/06/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Huỳnh Hồng Nhung 20/11/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Trần Mỹ Trang 22/06/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Diễm My 08/08/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Điểu Thị Ánh Linh 27/12/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Trần Thị Hồng Chi 06/03/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Hằng 20/11/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trương Huỳnh Thiên 05/05/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Phạm Thị Trúc Giang 01/05/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Phan Thị Thúy 23/05/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Phùng Gia Huy 28/07/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Lê Thị Thu Hoài 10/04/2002 38 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Phi Yến 18/09/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH
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2 Hà Kiều Lợi 24/08/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Trần Duyên 01/05/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Võ Thị Hương Giang 26/09/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Huỳnh Thị Ngọc Dung 22/03/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Xuân Thưởng 06/10/2001 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Phan Thị Xuân Quỳnh 15/05/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Mai Thị Thúy 11/06/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Đỗ Thị Thanh Dung 25/02/2000 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Bùi Lê Kiều My 13/07/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Đào Thị Lanh 09/08/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trương Thị Hoàng Oanh 15/09/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Trần Thị Thúy Nga 05/02/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Trần Thị Mỹ Duyên 20/07/1999 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Phạm Thị Mỹ Linh 12/11/2001 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Nguyễn Thị Minh Hội 07/05/2002 39 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Phan Thị Ngọc Hà 01/03/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Phạm Thị Xuân Sang 11/04/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Đình Thi 07/06/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/12/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/10/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Lê Duy Tố Oanh 21/06/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Hữu Hiếu 21/07/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Huỳnh Thị Nhung 07/05/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH
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9 Nguyễn Thị Thanh Trà 13/03/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Tô Huỳnh Thu My 17/07/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Huỳnh Tuyết Oanh 29/11/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Ngô Hoàng Tú Uyên 11/03/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Trần Thị Mỹ Lệ 03/02/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Xuân Hương 05/08/2002 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Hồng Lộc 14/10/2001 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Cao Thị Thùy Dương 03/12/2001 40 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Lê Thị Thảo Nguyên 29/10/2001 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Ngọc Thắng 11/01/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Ngô Khả Ái 09/04/2001 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Phạm Thị Thùy Trang 25/06/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Linh Thùy Thơm 01/07/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Thị Hiền 21/05/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Nhã Uyên 12/02/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Mai Thị Cẩm Tú 05/06/2001 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Hồng Liên 27/02/2001 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Kim Anh 20/11/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Trần Thanh Phong 28/02/2001 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Thị Thu Hương 28/09/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Lâm Thị Yến Nhi 11/05/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Hương 11/05/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Như Ngọc 04/01/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH
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16 Trần Tú Quyên 22/08/2002 41 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Đoàn Khắc Tỉnh 16/10/2000 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Sông Hậu 02/05/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Cao Cẩm Quyên 08/01/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Duy Tân 09/07/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 18/03/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Trương Thị Trang 11/11/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Lê Văn Chương 28/11/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Phạm Đào Yến Nhi 24/09/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Trần Thị Ý Nhi 08/12/2001 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Lương Thị Như Quỳnh 20/08/2001 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Quỳnh Trang 20/11/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Lê Thị Bích Ngân 11/08/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Nguyễn Trung Tín 28/12/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Hồng Thị Mỹ Linh 02/02/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Văn Dũng 03/04/2001 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

16 Vũ Thị Như Huyền 01/10/2002 42 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Đoàn Thị Kim Quyền 12/10/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thanh Hoàng Gia 11/11/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Huỳnh Triệu Ái Nhi 28/10/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Trần Minh Khoa 04/02/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Trần Thị Thủy Tiên 13/12/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Dương Thị Thúy Ngọc 06/03/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
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7 Nguyễn Thị Hoài Phương 02/10/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Phạm Thị Kiều Hương 24/01/2001 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Vũ Quang Vinh 27/05/2001 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Mỹ Hưng 25/10/2001 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Đỗ Thị Minh Thúy 20/08/2001 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Phạm Văn Nhân 03/06/2001 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Đinh Thị Thu Trang 04/04/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ANH UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Lê Thị Thúy Kiều 02/06/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Nhựt Anh Hào 11/06/2002 43 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Phạm Thị Thu Nguyệt 07/03/2001 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Ngọc Trà My 18/11/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Mạc Thị Thùy Trang 17/12/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Hoàng Gia Triệu Vi 03/02/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Hồng Thương 06/11/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Phan Thị Mỹ Hạnh 24/07/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Huỳnh Kim Thúy 06/08/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Bùi Thị Thu Trang 05/02/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Mai Kiều Thắm 15/08/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/08/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Lê Thị Ngọc Hiền 09/11/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trần Thị Thanh Ngân 01/01/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Ngô Vỹ Phượng 03/10/2001 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Nguyễn Thị Trúc Phương 08/08/2001 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH
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15 Nguyễn Châu Anh Thư 21/10/2002 44 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Nguyễn Thị Thảo Vy 29/05/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Ngọc Tơ 23/11/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Trần Thị Mai Thi 31/10/2001 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Thị Việt Trinh 18/10/2001 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Thu Nga 19/08/2001 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Thị Oanh 12/11/2001 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/08/2001 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Nguyễn Thị Kim Hiền 16/08/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Võ Thị Thùy Ngân 27/10/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Phạm Đặng Cẩm Duyên 29/01/2001 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Võ Huỳnh Thiện Hiếu 09/12/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Trần Thị Quỳnh Hoa 01/10/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Phạm Thị Thi 23/04/2002 45 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Trần Thị Thu Sương 16/10/2002 45 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Lê Nguyễn Ý Thương 02/02/2001 45 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Hồ Thị Thùy Trang 10/11/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Lê Thị Thơ 10/03/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/10/2001 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Trần Dương Ngọc Huyền Linh 07/12/2001 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Nguyễn Thị Thúy An 07/08/1999 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Ngô Thị Mỹ Hằng 09/12/2001 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Huỳnh Thị Kim Yến 20/09/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH
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8 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/12/1999 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Tài Thị Cẩm Ly 23/06/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Đặng Ngọc Tấn Thành 10/10/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Lưu Thị Châm 18/01/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Lê Thị Hồng Nhung 12/08/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Tăng Thị Hồng Gấm 23/02/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Bùi Thị Mỹ Nguyệt 24/12/2002 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Bùi Thị Thùy Trang 20/09/2001 46 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Đặng Thị Ngọc Trinh 19/05/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Nguyễn Thị Mỹ Yên 16/08/2001 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Hà Như Ngọc 31/10/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 07/08/2001 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Trương Thị Thanh Nhã 08/06/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Mai Nguyễn Minh Hộp 08/05/2001 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Dương Thị Mỹ Linh 10/11/2001 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Trần Thị Thu Uyên 08/10/2001 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Nguyễn Thị Nghiệp 22/03/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Bùi Thị Mỹ Linh 19/02/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Bích Hằng 20/10/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Nguyễn Hải Nguyên 18/10/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Thái Thành Hưng 31/03/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Lê Hoài Đức 19/05/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Nguyễn Thị Hồng Cúc 30/05/2002 47 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH
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1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11/06/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 Huỳnh Thị Thu Thảo 19/02/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

3 Thái Hồng Phương 18/09/2000 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

4 Nguyễn Tấn Sang 23/05/2000 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

5 Cao Bảo Quỳnh Hân 19/10/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

6 Nguyễn Hồng Vy 28/02/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

7 Võ Kim Hoàng Dung 20/11/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

8 Trần Trúc Hà 20/09/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

9 Mai Thị Như Quỳnh 10/04/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 Nguyễn Thị Ngọc Lâm 11/10/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 Nguyễn Thị Kim Phượng 20/01/2000 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 Hoàng Thị Hà 03/12/2002 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 Lê Thị Bích Trâm 07/07/2001 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

14 Ban Thị Bích 19/09/2000 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 Phạm Thị Hồng Mỹ 19/11/2001 48 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUẢN TRỊ KINH DOANH


